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A- PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Trong phản ứng hóa học chỉ có …. giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Cụm từ cần điền vào chỗ (...) là:

A. liên kết.
                B. nguyên tố hóa học.

C. phân tử.

         D. nguyên tử.

Câu 2. Khối lượng mol ptử của Fe2O3 là

   A. 155 gam/mol.                       B. 160 gam/mol.
C. 160 amu.
                D. 170 gam.
Câu 3. Trong các khí H2, O2, Cl2, SO2 khí nặng nhất là


A. H2.
                    B. O2.
                                      C. Cl2.
                            D. SO2.

Câu 4: Chất nào sau đây là acid?


A. HCl.
B. NaCl.
C. Ba(OH)2.
D. MgSO4.

Câu 5: Acid là những chất làm cho quỳ tím chuyển sang màu nào trong số các màu sau đây?


A. Xanh.
B. Đỏ.
C. Tím.
D. Vàng.

Câu 6: Dãy chất toàn bao gồm acid là


A. HCl; NaOH.
               B. CaO, H2SO4.               C. H3PO4, HNO3, HCl.                       D. NaCl, KOH.

Câu 7. Trong số những chất có công thức hoá học dưới đây, chất nào có khả năng làm cho quỳ tím đổi màu đỏ?        A. HNO3.
                         B. NaOH.  
C. Ca(OH)2.                      D. NaCl.

Câu 8: Potassium hydroxid công thức là  ?

A. KOH                                  B. NaOH                              C. Ba(OH)2                          D. Ca(OH)2
Câu 9: Sodium hydroxide công thức là  ?

A. NOH                                 B.NaOH                                C.Ba(OH)2                            D.KOH.

Câu 10: Tên gọi của Mg(OH)2   

A. Potassium hydroxide                                              B. Calcium hydroxide                  

C. Magnesium hydroxide                                            D. Aluminium hydroxide
Câu 11: Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính?

A.O2                                       B. CO2      
                      C. N2                                                      D. H2
Câu 12: Dãy chất sau đây chỉ gồm oxide

A. MgO, CaO, CuO, FeO.                                         B. SO2, CO2, NaOH, CaSO4.

C. CaO, Ba(OH)2, MgSO4, BaO.                              D. MgO, Ba(OH)2, CaSO4, HCl

B- PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1: Cho Cho 48 g Fe2O3 tác dụng vừa đủ với HCl tạo ra FeCl3 và H2O.

a- Viết PTHH của pư

b- Tính khối lượng của FeCl3 tạo thành.
Câu 2: Magnessium tác dụng với acid chloride:   Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑

Nếu có 6 gam Mg tham gia phản ứng, thể tích khí hydrogen thu được ở đkc là bao nhiêu lít?
Câu 3: Để đốt cháy hoàn toàn a gam Al cần dùng hết 19,2 gam oxygen. Pư kết thúc thu được sản phẩm là Al2O3. Tính a.
Câu 4: Cho pư: Ba + 2HCl → BaCl2 + H2 .  Để thu dược 4,16 g BaCl2 cần bao nhiêu mol HCl?
Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 6,75 gam kim loại aluminium trong dung dịch hydrochloric acid HCl dư. Phản ứng được biểu diễn theo sơ đồ:   Al + HCl → AlCl3 + H2 .  Tính khối lượng acid HCl đã tham gia pư.
Câu 6: Tính nồng độ mol của 200 ml dd NaOH có hòa tan 2 gam NaOH.
***********************************************************
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Câu 1: Công thức liên hệ giữa khối lượng m, thể tích V và khối lượng riêng D của một vật là

A. D = m.V 
B. m = D.V
C. V = m.D
D. m = D/V

Câu 2: Đơn vị của áp suất là:

A. N.
B. Pa.
C. m/s.
D. kg.

Câu 3: Áp lực là

A. lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

B. lực ép có phương song song với mặt bị ép.

C. lực ép có phương tạo với mặt bị ép một góc bất kì.

D. lực ép có phương trùng với mặt bị ép.

Câu 4: Mối liên hệ giữa áp lực F, diện tích bị ép S và áp suất p là

A. p = F.S
B. S = p.F
C. p = F/S
D. F = p/S

Câu 5: Áp suất tại một điểm trong lòng chất lỏng

A. càng lớn nếu độ sâu của chất lỏng tính từ điểm đó đến mặt thoáng càng lớn.

B. càng lớn nếu độ sâu của chất lỏng tính từ điểm đó đến mặt thoáng càng nhỏ.

C. không phụ thuộc độ sâu của chất lỏng so với mặt thoáng.

D. chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.

Câu 6: Áp suất tăng khi

A. diện tích bị ép S không đổi, áp lực tác dụng lên diện tích bị ép S tăng.

B. diện tích bị ép S tăng, áp lực tác dụng lên diện tích bị ép S không đổi.

C. diện tích bị ép S không đổi, áp lực tác dụng lên diện tích bị ép S giảm.

D. áp lực tăng bao nhiêu lần thì diện tích bị ép S cũng tăng lên bấy nhiêu lần.

Câu 7: Vì sao cái áo phao không chìm trong nước?

A. Vì khối lượng của áo phao nhỏ hơn khối lượng của nước.

B. Vì khối lượng riêng của áo phao nhỏ hơn khối lượng riêng của nước.

C. Vì áo phao nhẹ.

D. Vì thể tích của áo phao lớn hơn nước.

Câu 8: Lực đẩy Acsimet có độ lớn phụ thuộc vào

A. lượng chất lỏng trong bình và khối lượng của vật.

B. thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ và bản chất của chất lỏng.

C. độ sâu của vật bị nhúng chìm so với đáy bình.

D. khối lượng riêng của vật.

Câu 9: Vật sẽ bị quay trong trường hợp nào dưới đây?

A. Dùng dao cắt bánh sinh nhật.
B. Dùng tay mở cần gạt của vòi nước.

C. Dùng tay vuốt màn hình của điện thoại.
D. Dùng búa đóng đinh vào tường.

Câu 10: Moment của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho?

A. Tác dụng kéo của lực.
B. Tác dụng nén của lực.

C. Tác dụng uốn của lực.
D. Tác dụng làm quay của lực.

Câu 11: Trục quay của cái kéo khi dùng để cắt là

A. mũi kéo.
B. lưỡi kéo.


C. tay cầm.
D. đinh ốc gắn 2 lưỡi kéo.

Câu 12: Vật nào sau đây là ứng dụng của đòn bẩy ?

A. kìm cắt móng tay.

B. Đẩy xe lên nhà bằng tấm ván.

C. Bánh xe ở đỉnh cột cờ.

D. Cầu trượt.

Câu 13: Vật sẽ bị quay trong trường hợp nào dưới đây?

A. Dùng dao cắt bánh sinh nhật.

B. Dùng tay mở cần gạt của vòi nước.

C. Dùng tay vuốt màn hình điện thoại.

D. Dùng búa đóng đinh vào tường.

Câu 14: Áp suất tăng khi

A. diện tích bị ép S không đổi, áp lực tác dụng lên diện tích bị ép S tăng.

B. diện tích bị ép S tăng, áp lực tác dụng lên diện tích bị ép S không đổi.

C. diện tích bị ép S không đổi, áp lực tác dụng lên diện tích bị ép S giảm.

D. áp lực tăng bao nhiêu lần thì diện tích bị ép S cũng tăng lên bấy nhiêu lần.

Câu 15: Vật nào sau đây không thể dùng để tạo ra đòn bẩy?

A. Thanh sắt.               

B. Cây gậy.               

C. Bút chì.                 
D. Quả bóng.

Câu 16: Người ta đo được khối lượng của 200 ml nước là 200 g. Khối lượng riêng của nước tính theo đơn vị g/l là

1. D = 1000 g/l.                                    

2. D = 1 g/l.

3. D = 4 g/l.                                          

4. D = 4 000 g/l.

Câu 17: Dùng cờ-lê cán dài để tháo những chiếc đai ốc rất chặt để

A. tác dụng lực lên đai ốc được chặt chẽ.
B. làm cho tay đỡ bị đau khi vặn đai ốc.

C. làm tăng mômen lực tác dụng lên vật.

D. để thuận tiện hơn khi vặn đai ốc.

Câu 18 Áp lực của nước có áp suất 2,3.105 Pa tác dụng lên mặt nạ của thợ lặn có diện tích 0,0042 m2 là

A. F = 5,5.107 N.                                

B. F = 9,7.102 N.

C. F = 1,8.10−8 N.                               

D. F = 1,8.10−7 N.

Câu 19: Hoạt động nào dưới đây không dùng vật dụng như một đòn bẩy?

A. Dùng kéo cắt giấy.                                                    

B. Dùng búa đóng đinh.

C. Dùng kìm cắt sắt.                                                      

D. Dùng búa nhổ đinh.

Câu 20: Để xác định khối lượng riêng của nước, cân một bình chia độ, một chiếc cân và một lượng nước. Bình chia độ và cân có vai trò gì?

1. Bình chia độ dùng để đo thể tích của nước, cân dùng để đo khối lượng của nước.

2. Bình chia độ dùng để đổ nước vào trong cân, cân dùng để đo khối lượng của nước

3. Bình chia độ dùng để đo khối lượng của nước, cân dùng để đo thể tích của nước.

4. Bình chia độ để đo khối lượng riêng của nước, cân dùng để xác định lượng nước vừa đủ  để đổ vào bình chia độ.

Câu 21: Một vật móc vào 1 lực kế; ngoài không khí lực kế chỉ 2,13N. Khi nhúng chìm vật vào trong nước lực kế chỉ 1,83N. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Thể tích của vật là:

A. 213cm3                    B. 183cm3
C. 30cm3                                   D. 396cm3
Câu 22: Độ lớn áp lực của nước biển tác dụng lên một người thợ lặn đang lặn ở đáy biển được tính theo đơn vị

A. niu ton (N).                                            

B. paxcan (Pa).

C. kilôgam (kg).                                         

D. mét (m).

Câu 23: Khối lượng riêng của một miếng gỗ có khối lượng 9,70 g là bao nhiêu? Biết thể tích của nó là 10,0 cm3.

A. 0,97 kg/cm3
B. 0,97 g/cm3
C. 970 g/cm3
D. 970 kg/cm3
Câu 24: Áp suất tại một điểm trong lòng chất lỏng

1. càng lớn nếu độ sâu của chất lỏng tính từ điểm đó đến mặt thoáng càng lớn.

2. càng lớn nếu độ sâu của chất lỏng tính từ điểm đó đến với mặt thoáng càng nhỏ.

3. không phụ thuộc vào độ sâu của chất lỏng so với mặt thoáng.

4. chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.

Câu 25: Khi một vật được nhúng ngập hoàn toàn và nổi lơ lửng trong chất lỏng thì

A. lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật nhỏ hơn trọng lực tác dụng lên vật.

B. lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật lớn hơn trọng lực tác dụng lên vật.

C. lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật có độ lớn bằng độ lớn trọng lực tác dụng lên vật.

D. lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật bằng trọng lượng riêng của vật.

Bài tập tự luận :

Câu 1: Lấy 2 lít một chất lỏng nào đó pha trộn với 3 lít nước được một hỗn hợp có khối lượng riêng là 900 kg/m3. Biết khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3. Tìm khối lượng riêng của chất lỏng đó.
Câu 2: Một vật nổi trong nước và có một phần thể tích của vật ngập trong nước. Điều gì xảy ra khi cho thêm muối vào nước. Biết khối lượng riêng của nước và nước muối lần lượt là 1 000 kg/m3 và 1 030 kg/m3. Phát biểu nào sau đây đúng.

Câu 3: Hai tấm sắt và nhôm có cùng khối lượng được treo vào hai đầu cân, khi đó, cân thăng bằng. Điều gì xảy ra khi nhúng ngập hoàn toàn cả hai tấm sắt và nhôm vào trong nước? Biết khối lượng riêng của sắt và nhôm lần lượt là 7 800 kg/m3 và 2 700 kg/m3.


